
    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp C1 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 29/09/2025->30/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Trung thu lớp bé 

(Từ 29/9 - 03/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Tung bóng với cô 

TCVĐ: Chó sói xấu tính 

Khám phá 

Đèn ông sao 
LQVT 

Nhận biết 1 và nhiều 

 

PT TC- KNXH 

Tên của bé 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Rước đèn dưới 

trăng 

NDKH: NH: Chiếc đèn ông sao 

TC: Ai nhanh nhất Tuần 2 

Bàn tay xinh 

(Từ 06/10 - 10/10) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Tay thơm 

tay ngoan 

HN: Năm ngón tay ngoan 

TC: Đi theo tiếng nhạc 

Khám phá 

Bàn tay xinh 

 

LQVT 

Ôn xác định vị trí các bộ 

phận trên cơ thể bé 

 

Tạo hình 

In ngón tay tạo hình con 

chim 

(Mẫu) 

Làm quen văn học 

Truyện: Mỗi người một viêc 

(Kể chuyện cho bé nghe) 

Tuần 3 

Mẹ yêu 

(Từ 13/10 - 17/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật tại chỗ 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Khám phá 

Mẹ yêu 
LQVT 

Dạy trẻ xác định tay phải, 

tay trái của bản thân 

 

Làm quen văn học 

Thơ: Mẹ của bé 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

 

Tạo hình 

Nặn vòng tay tặng mẹ 

(Đề tài) 

 

Tuần 4 

Đồ dùng của bé 

(Từ 20/10 - 24/10) 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Đồ dùng bé 

yêu 

TC: Hát theo hình ảnh. 

Khám phá 

Những chiếc cốc 

xinh 

 

LQVT 

Nhận biết nhiều hơn - ít 

hơn 

 

Tạo hình 

Tô màu trang phục bạn 

trai, bạn gái. 

(Đề tài) 

Làm quen văn học 

Thơ: Làm đồ chơi 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Tuần 5 

Đôi mắt 

(Từ 27/10 – 30/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Đi kiễng gót liên 

tục 3m. 

TCVĐ: Chuyền bóng 

Khám phá 

Đôi mắt của bé 

 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi theo cặp 

giống nhau 

PT TC- KNXH 

Nói lời cảm ơn 
Âm nhạc 

NDTT: DVĐ : Rửa mặt như 

mèo NDKH: NH: Đường và 

chân 

TC: Bao nhiêu bạn hát. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp C2 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Trung thu lớp bé 

(Từ 29/9 - 03/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Tung bóng với cô 

TCVĐ: Chó sói xấu tính 

Khám phá 

Đèn ông sao 
LQVT 

Nhận biết 1 và nhiều 

 

PT TC- KNXH 

Tên của bé 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Rước đèn dưới trăng 

NDKH: NH: Chiếc đèn ông sao 

TC: Ai nhanh nhất 

Tuần 2 

Bàn tay xinh 

(Từ 06/10 - 10/10) 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Tay thơm tay 

ngoan 

NDKH: 

HN: Năm ngón tay ngoan 

TC: Đi theo tiếng nhạc 

Khám phá 

Bàn tay xinh 

 

LQVT 

Ôn xác định vị trí các 

bộ phận trên cơ thể bé 

 

Tạo hình 

In ngón tay tạo hình con 

chim 

(Mẫu) 

Làm quen văn học 

Truyện: Mỗi người một viêc 

(Kể chuyện cho bé nghe) 

Tuần 3 

Mẹ yêu 

(Từ 13/10 - 17/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật tại chỗ 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Khám phá 

Mẹ yêu 
LQVT 

Dạy trẻ xác định tay 

phải, tay trái của bản 

thân 

Làm quen văn học 

Thơ: Mẹ của bé 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Tạo hình 

Nặn vòng tay tặng mẹ 

(Đề tài) 

Tuần 4 

Đồ dùng của bé 

(Từ 20/10 - 24/10) 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Đồ dùng bé yêu 

TC: Hát theo hình ảnh. 

Khám phá 

Những chiếc cốc 

xinh 

 

LQVT 

Nhận biết nhiều hơn - 

ít hơn 

 

Tạo hình 

Tô màu trang phục bạn 

trai, bạn gái. 

(Đề tài) 

Làm quen văn học 

Thơ: Làm đồ chơi 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Tuần 5 

Đôi mắt 

(Từ 27/10 – 30/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 

3m. 

TCVĐ: Chuyền bóng 

Khám phá 

Đôi mắt của bé 

 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi theo 

cặp giống nhau 

PT TC- KNXH 

Nói lời cảm ơn 
Âm nhạc 

NDTT: DVĐ : Rửa mặt như mèo                                

NDKH: NH: Đường và chân 

TC: Bao nhiêu bạn hát. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 
  



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 - Lớp C3 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 29/09/2025->31/10/2025) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Trung thu lớp bé 

(Từ 29/9 đến 03/10) 

LQVT 

Xếp tương ứng 1-1. 
Khám phá 

Trung thu của bé 

Tạo hình 

Tô màu đèn ông sao (Tr.1 

Vở tạo hình) 

 

Vận động 

Bò theo hướng 

thẳng 

KNXH 

Tôi là ai 

Tuần 2 

Bàn tay 

(Từ 06/10 đến 10/10) 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi theo 

cặp giống nhau 

 

Khám phá 

Đôi bàn tay 

Văn học 

Truyện : Nhổ củ cải 

 

Tạo hình 

In hình bàn tay từ 

màu nước. 

 

Âm nhạc 

NDTT:DH: Tay thơm tay ngoan 

NDKH: HN: Cho con 

TC: Đoán tên bạn hát 

Tuần 3 

Mẹ yêu 

(Từ 13/10 đến 17/10) 

 

LQVT 

Dạy trẻ tay phải tay 

trái của bản thân 

 

Khám phá 

Mẹ yêu của bé 

Âm nhạc 

NDTT: NH: Bàn tay mẹ 

NDKH: Ôn VĐ: Tay 

thơm tay ngoan. 

TC: Bé nghe thấy gì? 

Vận động 

Đi trong đường hẹp 

KNXH 

Ai tự tin nhất (MT40) 

 

Tuần 4 

Đồ dùng của bé 

(Từ 20/10 đến 24/10) 

 

LQVT 

 Dạy trẻ nhận biết 

nhóm nhiều hơn – ít 

hơn 

 

Khám phá 

Đồ dùng của bé 

Tạo hình 

Chơi với đất nặn: Nặn 

vòng tay tặng mẹ 

Văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Rửa mặt như mèo 

NDKH: NH: Năm ngón tay ngoan 

TC: Tai ai tinh 

Tuần 5 

Bé cần gì để lớn lên khỏe 

mạnh 

(Từ 27/10 đến 31/10) 

LQVT 

Ôn tạo nhóm theo 1 

dấu hiệu cho trước 

Khám phá 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

Văn học 

Truyện: Mỗi người 1 việc 

 

Vận động 

Tung bắt bóng với 

cô 

Tạo hình 

Cắt dán trang phục bé thích(Tr.18 Vở tạo 

hình) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 
 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp C4 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

29/9 – 3/10 

Trung thu lớp bé 

(SK: Tết trung thu) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết phân biệt 1 và 

nhiều 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày tết 

trung thu ở lớp bé 

Tạo hình 

Nặn bánh hình tròn 

(Tiết mẫu) 

PT TC- KNXH 

Sở thích của bé 

 

PT Vận động 

VĐCB: Tung bóng với cô 

TCVĐ: Chó sói xấu tính 

Tuần 2 

6/10 – 10/10 

Bàn tay 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi theo cặp giống 

nhau 

Khám Phá 

Đôi bàn tay giúp bé 

làm gì 

LQ Văn học 

Truyện: Mỗi người một 

việc 

(Kể chuyện cho trẻ 

nghe) 

Tạo hình 

In bàn tay tạo hình con 

chim 

(Tiết mẫu) 

Âm nhạc 

DH: Tay thơm tay ngoan 

HN: Năm ngón tay ngoan 

Tuần 3 

14/10 – 17/10 

Mẹ yêu 

(Sk: Ngày PNVN 

20/10) 

LQVT 

Dạy trẻ tay phải tay trái của bản 

thân  

Khám phá 

Mẹ của bé 
LQVH 

Thơ: Đôi mắt của em 

(dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

HĐTH 

Nặn vòng tặng mẹ 

PT Vận động 

VĐCB: Bật tại chỗ 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Tuần 4 

20/10 – 24/10 

Đồ dùng của bé 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết nhóm nhiều hơn- 

ít hơn. 

Khám phá 

Đồ dùng của bé 

LQ Văn học 

Thơ: Bé ơi  

(dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Tạo hình 

Tô màu cái váy 

(Tiết mẫu) 

Âm nhạc 

DVĐ: Đôi và 1 

T/C: Ô của bí mật 

Tuần 5 

27/10 – 31/10 

Bé cần gì để lớn lên 

khỏe mạnh 

LQVT 

Ôn tạo nhóm theo 1 dấu hiệu  
Khám phá 

Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh  

Tạo hình 

Tô màu trang phục bạn 

trai, bạn gái 

(Tiết mẫu) 

LQ Văn học 

Truyện: Gấu con bị sâu 

răng 

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Âm nhạc 

DH: Chiếc khăn tay 

HN: Bàn tay mẹ 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 
 

  



                CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp C5 

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 29/09/2025->30/10/2025) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Trung thu lớp bé 

(Từ 29/9 - 03/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Tung bóng với cô 

TCVĐ: Chó sói xấu tính 

Khám phá 

Đèn ông sao 
LQVT 

Nhận biết 1 và nhiều 

 

PT TC- KNXH 

Tên của bé 

 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Rước đèn dưới trăng 

NDKH: NH: Chiếc đèn ông sao 

TC: Ai nhanh nhất 

Tuần 2 

Bàn tay xinh 

(Từ 06/10 - 10/10) 

 

Âm nhạc 

NDTT: DVĐ: Tay thơm tay 

ngoan 

NDKH: 

HN: Năm ngón tay ngoan 

TC: Đi theo tiếng nhạc 

Khám phá 

Bàn tay xinh 

 

LQVT 

Ôn xác định vị trí các bộ 

phận trên cơ thể bé 

 

Tạo hình 

In ngón tay tạo 

hình con chim 

(Mẫu) 

Làm quen văn học 

Truyện: Mỗi người một viêc 

(Kể chuyện cho bé nghe) 

Tuần 3 

Mẹ yêu 

(Từ 13/10 - 17/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bật tại chỗ 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

Khám phá 

Mẹ yêu 
LQVT 

Dạy trẻ xác định tay 

phải, tay trái của bản 

thân 

Làm quen văn học 

Thơ: Mẹ của bé 

(Dạy trẻ đọc thuộc 

thơ) 

Tạo hình 

Nặn vòng tay tặng mẹ 

(Đề tài) 

Tuần 4 

Đồ dùng của bé 

(Từ 20/10 - 24/10) 

Âm nhạc 

NDTT: HN: Đồ dùng bé yêu 

TC: Hát theo hình ảnh. 

Khám phá 

Những chiếc cốc xinh 

 

LQVT 

Nhận biết nhiều hơn - ít 

hơn 

 

Tạo hình 

Tô màu trang phục 

bạn trai, bạn gái. 

(Đề tài) 

Làm quen văn học 

Thơ: Làm đồ chơi 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Tuần 5 

Đôi mắt 

(Từ 27/10 – 30/10) 

Phát triển vận động 

VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 

3m. 

TCVĐ: Chuyền bóng 

 

Khám phá 

Đôi mắt của bé 

 

LQVT 

Dạy trẻ ghép đôi theo 

cặp giống nhau 

PT TC- KNXH 

Nói lời cảm ơn 
Âm nhạc 

NDTT: DVĐ : Rửa mặt như mèo                                

NDKH: NH: Đường và chân 

TC: Bao nhiêu bạn hát. 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


